
   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ

Số:            /SYT-NVY

V/v tổ chức đoàn kiểm tra phòng 
khám răng hàm mặt trên địa bàn 

Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2025

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân phường, xã;
- Phòng khám răng hàm mặt (theo kế hoạch kiểm tra).

Căn cứ Kế hoạch số 13524/KH-SYT ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế về 
công tác kiểm tra y tế năm 2025, ngày 09 tháng 5 năm 2025, Sở Y tế ban hành Kế hoạch 
số 5095/KH-SYT về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các 
phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

Theo đó, Sở Y tế thành lập 05 tổ kiểm tra đối với các phòng khám răng hàm mặt 
trên địa bàn Thành phố từ ngày 11 tháng 8 năm 2025, thư ký tổ kiểm tra sẽ thông báo 
cho các phòng khám trước thời gian kiểm tra tối thiểu 03 ngày làm việc. 

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động đánh giá, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một 
số nội dung như sau:

- Tổ chức tự đánh giá và nhập kết quả lên hệ thống đánh giá chất lượng phòng 
khám tại địa chỉ https://danhgiaphongkham.khambenh.gov.vn hoàn tất trước ngày 08 
tháng 8 năm 2025. Trường hợp chưa có tài khoản phần mềm đánh giá, đề nghị cung cấp 
bản sao giấy phép hoạt động của phòng khám qua hộp thư ltnanh.syt@tphcm.gov.vn 
hoặc liên hệ ThS Lê Thị Ngọc Ánh, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, số điện thoại 
0906.563.908 để được hỗ trợ. 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng và bố trí nhân sự có liên quan để 
phối hợp làm việc với đoàn kiểm tra. 

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân phường, xã hỗ trợ thông báo đến các phòng khám 
có tên trong danh sách đính kèm và cử đại diện tham gia đoàn đánh giá của Sở Y tế. Đề 
nghị các cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định và thời hạn nêu trên. 
Trong thời gian thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phòng khám báo cáo về 
Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên;
- Ban Giám đốc SYT;
- Lưu: VT, NVY(LTNA).
(Đính kèm phụ lục 1, 2)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Chương

https://danhgiaphongkham.khambenh.gov.vn
mailto:medinet.syt@tphcm.gov.vn
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Phụ lục 1
THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT

Trưởng đoàn: TS.BS.Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Phó trưởng đoàn: BS.CK2.Nguyễn Thị Thoa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

Thư ký: ThS.Lê Thị Ngọc Ánh, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.
TỔ 1

1. Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Phó trưởng đoàn kiêm 
Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế hoặc bà 
Lê Duy Trầm Chi, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Thư ký;

3. Ông Bùi Hùng Cường, chuyên viên phòng Quản lý dịch vụ y tế, Sở Y tế, Thành 
viên;

4. Ông Nguyễn Hùng Lâm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Răng Hàm 
Mặt Thành phố, Thành viên;

5. Bà Chu Thị Hải Yến, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trưng 
Vương, Thành viên.

TỔ 2 

1. Ông Bùi Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Tổ trưởng;

2. Bà Phạm Thị Vân, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế hoặc ông Nguyễn Xuân 
Trường, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Thư ký;

3. Ông Nguyễn Huy Hùng, chuyên viên phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Sở Y tế, Thành 
viên;

4. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Răng 
Hàm Mặt Thành phố hoặc bà Hồ Đặng Hồng Phúc, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố, Thành viên;

5. Bà Trần Thị Thu Trang, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Tai Mũi 
Họng, Thành viên.

TỔ 3

1. Bà Vũ Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Tổ trưởng;

2. Bà Trịnh Thị Quế, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế hoặc bà Nguyễn Đỗ 
Đan Thanh, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Thư ký;

3. Ông Lê Văn Tâm, chuyên viên phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Sở Y tế, Thành viên;

4. Ông Trần Nhật Tân, phụ trách phòng Cấp cứu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung 
ương Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

5. Bà Huỳnh Thị Lý, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Răng Hàm 
Mặt Thành phố hoặc ông Bùi Trọng Hiếu, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 
Răng Hàm Mặt Thành phố, Thành viên.
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TỔ 4

1. Bà Lữ Mộng Thùy Linh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nha, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế hoặc bà Lê 
Thị Ngọc Ánh, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Thư ký;

3. Bà Lê Tất Châu, chuyên viên phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Sở Y tế, Thành viên;

4. Bà Trần Thị Đăng Ngọc, Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Răng 
Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

5. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi 
đồng 1, Thành viên.

TỔ 5

1. Ông Bùi Minh Hiền, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Tổ trưởng;

2. Ông Trần Phan Duy Thanh, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế hoặc ông 
Lương Công Thảo, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế hoặc ông Bồ Văn Lâm, 
chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Thư ký;

3. Ông Trương Chí Long, chuyên viên phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Sở Y tế, Thành 
viên;

4. Ông Huỳnh Thanh Hùng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Răng 
Hàm Mặt Thành phố hoặc ông Quách Hữu Thịnh, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Ngọc Anh Duyên, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 
Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.



Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số                         /SYT-NVY ngày    tháng 8 năm 2025 của Sở Y tế)

TỔ 1

Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Báo cáo

TT Tên Phòng khám
Địa chỉ Quận/TP Địa chỉ Phường

Đã 
thực 
hiện

Chưa 
thực 
hiện

1. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty TNHH UP STATION

34 Nguyễn Thị Minh 
Khai Phường Đa Kao Quận 1 34 Nguyễn Thị Minh 

Khai Phường Sài Gòn X  

2.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha Việt Premier Dental (tên cũ: 
Công ty TNHH Nha khoa Nha Việt)

125 Lê Thị Riêng, 
phường Bến Thành Quận 1 125 Lê Thị Riêng Phường Sài Gòn X  

3.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Trường Giang

09 Phùng Khắc Khoan, 
phường Đa Kao Quận 1 Số 9 Phùng Khắc Khoan Phường Sài Gòn X  

4. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Viễn Đông

249 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành Quận 1 249 Lê Thánh Tôn Phường Sài Gòn X  

5.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm 
Mặt - Nha khoa Paris

87 Nguyễn Thái Học, 
phường Cầu Ông Lãnh Quận 1 87 Nguyễn Thái Học Phường Sài Gòn  X

6. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH DR TONY

36 - 38 Tôn Thất Tùng, 
phường Bến Thành Quận 1 36 - 38 Tôn Thất Tùng Phường Sài Gòn X  
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7. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Artdent Group

69 Mai Thị Lựu, 
phường Đa Kao Quận 1 69 Mai Thị Lựu phường Sài Gòn  X

8. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Seoul Ace

138-140 Đinh Tiên 
Hoàng, phường Đa Kao Quận 1 138-140 Đinh Tiên 

Hoàng Phường Sài Gòn X  

9. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Nha khoa Bình An

563-565 Trần Hưng 
Đạo, phường Cầu Kho Quận 1 563-565 Trần Hưng Đạo Phường Sài Gòn X  

10.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Hoàn My Dr Khởi (tên 
cũ: Công ty TNHH Vật liệu Nha khoa Hoàn 
My)

Tầng M - Tòa nhà 
Central Palace, 39-39A 
Nguyễn Trung Trực, 
phường Bến Thành

Quận 1
Tầng M - Tòa nhà 
Central Palace, 39-39A 
Nguyễn Trung Trực

Phường Sài Gòn X  

11. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Hoa Hồng

Lầu 2, Trung tâm Thời 
trang - Vàng bạc - Đá 
quý Bến Thành, số 30-
36 Phan Bội Châu, 
phường Bến Thành

Quận 1

Lầu 2, Trung tâm Thời 
trang - Vàng bạc - Đá 
quý Bến Thành, số 30-
36 Phan Bội Châu

Phường Sài Gòn  X

12. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Emera Dentist

5 BC Trần Nhật Duật, 
phường Tân Định Quận 1 5 BC Trần Nhật Duật Phường Tân Định  X

13. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nguyễn Ngọc Duy

215 Đinh Tiên Hoàng, 
phường Tân Định Quận 1 215 Đinh Tiên Hoàng Phường Tân Định  X

14. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Ngọc Nha

34 Trần Quý Khoách, 
phường Tân Định Quận 1 34 Trần Quý Khoách Phường Tân Định X  

15. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH New York Dental

152 Trần Quang Khải, 
phường Tân Định Quận 1 152 Trần Quang Khải Phường Tân Định  X
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16. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH PARKWAY HCM

228 – 228A Trần Hưng 
Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh 

Quận 1 228 – 228A Trần Hưng 
Đạo

Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

17. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần nha khoa Cẩm Tú

4B Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 4B Trần Hưng Đạo Phường Nguyễn 

Thái Bình  X

18.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Ngọc Trai 
- Nha khoa Ngọc Trai

79 Lương Hữu Khánh, 
phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 79 Lương Hữu Khánh Phường Nguyễn 

Thái Bình  X

19. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Phòng 
khám chuyên khoa Răng hàm mặt

179-181 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 
Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 179-181 Nguyễn Thị 
Minh Khai

Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

20.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Thẩm mỹ Quốc tế Việt Đức Cơ sở 2 - Chi 
nhánh Công ty CP Y Dược Quốc Tế Việt 
Đức

Số 76A-76B-78 Nguyễn 
Cư Trinh, phường Phạm 
Ngũ Lão 

Quận 1 Số 76A-76B-78 Nguyễn 
Cư Trinh

Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

21. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH MTV Nha Khoa Thiên Sứ

234 Trần Hưng Đạo, 
phường Nguyễn Cư 
Trinh 

Quận 1 234 Trần Hưng Đạo Phường Nguyễn 
Thái Bình  X

22. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Cống Quỳnh

256 Cống Quỳnh, 
phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 256 Cống Quỳnh Phường Nguyễn 

Thái Bình  X

23. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh nha khoa Bách Việt

175 Nguyễn Cư Trinh, 
phường Nguyễn Cư 
Trinh 

Quận 1 175 Nguyễn Cư Trinh Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

24. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Hai Ngàn

99 Hồ Hảo Hớn, phường 
Cô Giang Quận 1 99 Hồ Hảo Hớn Phường Nguyễn 

Thái Bình  X

25. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
207 Nguyễn Trãi, 
phường Nguyễn Cư 
Trinh 

Quận 1 207 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn 
Thái Bình  X
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26.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh số 02 Công ty Cổ phần Nha khoa 
Quốc tế WINSMILE

88 Lê Thị Hồng Gấm, 
phường Nguyễn Thái 
Bình 

Quận 1 88 Lê Thị Hồng Gấm Phường Nguyễn 
Thái Bình  X

27.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần DV Nha khoa Minh Khai (tên cũ: 
Doanh nghiệp tư nhân Nha khoa Minh 
Khai)

199 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Nguyễn 
Cư Trinh 

Quận 1 199 Nguyễn Thị Minh 
Khai

Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

28. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế 3C

A35 Cống Quỳnh, 
phường Nguyễn Cư 
Trinh 

Quận 1 A35 Cống Quỳnh Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

29. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Xinh

173-175 Nguyễn Thái 
Học, phường Phạm Ngũ 
Lão

Quận 1 173-175 Nguyễn Thái 
Học

Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

30. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Vsita Dental

19-21-23 Phạm Viết 
Chánh, phường Nguyễn 
Cư Trinh 

Quận 1 19-21-23 Phạm Viết 
Chánh

Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

31. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Bạch Kim

127 Nguyễn Cư Trinh, 
phường Nguyễn Cư 
Trinh 

Quận 1 127 Nguyễn Cư Trinh Phường Nguyễn 
Thái Bình X  

32. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Nhựt Hưng 70 Dạ Nam, phường 2  Quận 8 70 Dạ Nam Phường Chánh 

Hưng X  

33. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa ETRUSCA

137 Nguyễn Thị Tần, 
phường 4  Quận 8 137 Nguyễn Thị Tần Phường Chánh 

Hưng  X

34. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 8/21B Chánh Hưng, 
phường 2  Quận 8 8/21B Chánh Hưng Phường Chánh 

Hưng  X

35.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Phòng khám chuyên khoa Răngg 
Hàm Mặt Minh Long

301-303 Tùng Thiện 
Vương, phường 11  Quận 8 301-303 Tùng Thiện 

Vương Phường Phú Định  X
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36. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 69 Xóm Củi, phường 11 Quận 8 69 Xóm Củi Phường Phú Định  X

37. Phòng khám Nha khoa Song Vân 412B Lê Văn Sỹ, 
phường 2  Quận Tân Bình 412B Lê Văn Sỹ Phường Tân Sơn 

Hòa  X

38. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Nice Smile

306 (cũ 141) Phan Xích 
Long, phường 7 

Quận Phú 
Nhuận

306 (cũ 141) Phan Xích 
Long Phường Cầu Kiệu  X

39.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vĩnh 
Sơn

323 Phan Đình Phùng, 
phường 15  

Quận Phú 
Nhuận 323 Phan Đình Phùng Phường Cầu Kiệu X  

40.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH ANTOP - Phòng khám chuyên khoa 
Răng Hàm Mặt ANTOP

53 Hoa Lan, phường 2  Quận Phú 
Nhuận 53 Hoa Lan Phường Cầu Kiệu  X

41. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Đăng Lưu Sài Gòn

189 Phan Đăng Lưu, 
phường 1  

Quận Phú 
Nhuận 189 Phan Đăng Lưu Phường Cầu Kiệu  X

42. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 5 - Công ty TNHH Nha khoa Happy 56B Hoa Lan, phường 2  Quận Phú 

Nhuận 56B Hoa Lan Phường Cầu Kiệu X  

43.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Nha khoa Phan Xích Long - 
Công ty TNHH Nha khoa Kim

357 Phan Xích Long, 
phường 1  

Quận Phú 
Nhuận 357 Phan Xích Long Phường Cầu Kiệu X  

44. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH VN Smile 36 Hoa Cúc, phường 7  Quận Phú 

Nhuận 36 Hoa Cúc Phường Cầu Kiệu X  

45. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Parkview Dental

NTR-01.04, Newton 
Residence, 38 Trương 
Quốc Dung, phường 8  

Quận Phú 
Nhuận

NTR-01.04, Newton 
Residence, 38 Trương 
Quốc Dung

Phường Phú 
Nhuận  X
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46. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Trường Hải

75 Đặng Văn Ngữ, 
phường 13  

Quận Phú 
Nhuận 75 Đặng Văn Ngữ Phường Phú 

Nhuận X  

47. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Dentos Premium

139C Hoàng Văn Thụ, 
phường 8 

Quận Phú 
Nhuận 139C Hoàng Văn Thụ Phường Phú 

Nhuận X  

48. Phòng khám Nha khoa Toàn Mỹ 215 Lê Văn Sỹ, phường 
14  

Quận Phú 
Nhuận 215 Lê Văn Sỹ Phường Phú 

Nhuận  X

49. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Only Dental

169 Trần Huy Liệu, 
phường 8  

Quận Phú 
Nhuận 169 Trần Huy Liệu Phường Phú 

Nhuận X  

50. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh - Công ty TNHH Nha khoa Lan Anh

288/1 Huỳnh Văn Bánh, 
phường 11 

Quận Phú 
Nhuận 288/1 Huỳnh Văn Bánh Phường Phú 

Nhuận X  

51. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Minh Nguyên

91 Thích Quảng Đức, 
phường 4  

Quận Phú 
Nhuận 91 Thích Quảng Đức  Phường Đức 

Nhuận X  

52. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Đinh Vĩnh Ninh

151 Hồ Văn Huê, 
phường 9  

Quận Phú 
Nhuận 151 Hồ Văn Huê  Phường Đức 

Nhuận X  

53. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Bình Hưng Hồng Phước

E1/9 Quốc lộ 50, Ấp 5, 
Xã Phong Phú Huyện 
Bình Chánh

Huyện Bình 
Chánh E1/9 Quốc lộ 50, Ấp 5  Xã Bình Hưng  X

54.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 018 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức Smile

51A Quốc lộ 50, Ấp 1, 
Xã Bình Hưng 

Huyện Bình 
Chánh 51A Quốc lộ 50, Ấp 1  Xã Bình Hưng  X
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TỔ 2

Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Báo cáo

TT Tên Phòng khám
Địa chỉ Quận/TP Địa chỉ Phường

Đã 
thực 
hiện

Chưa 
thực 
hiện

1. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Nha khoa Một Chăm Sóc

346 Võ Văn Tần, 
phường 5 Quận 3 346 Võ Văn Tần  Phường Bàn Cờ X  

2.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần Nha khoa 
Bình An

147 Nguyễn Thiện 
Thuật, phường 1 Quận 3 147 Nguyễn Thiện 

Thuật Phường Bàn Cờ X  

3.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại 
và Dịch vụ HHTN Việt Nam - Phòng khám 
chuyên khoa Răng Hàm Mặt SK Dental

Số 591 Điện Biên 
Phủ, phường 1 Quận 3 Số 591 Điện Biên Phủ Phường Bàn Cờ  X

4.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty TNHH Bệnh viện Quốc 
tế Lê Hồ - Nha khoa Lee Merci

2B đường Cao Thắng, 
phường 5 Quận 3 2B đường Cao Thắng Phường Bàn Cờ  X

5. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Một thành viên Ung Cường

487B Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 2 Quận 3 487B Nguyễn Đình 

Chiểu Phường Bàn Cờ X  

6. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
16/62-16/64 Nguyễn 
Thiện Thuật, phường 
2 

Quận 3 16/62-16/64 Nguyễn 
Thiện Thuật Phường Bàn Cờ X  

7. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh nha khoa K-DA

Số 13 Cao Thắng, 
phường 2 Quận 3 Số 13 Cao Thắng Phường Bàn Cờ X  

8. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Số 216 Võ Văn Tần, 
phường 5 Quận 3 Số 216 Võ Văn Tần Phường Bàn Cờ X  

9. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Sao A 131 Bàn Cờ, phường 3 Quận 3 131 Bàn Cờ Phường Bàn Cờ X  

10.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty cổ phần Nha khoa Thế Hệ 
Mới

543/27 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 2 Quận 3 543/27 Nguyễn Đình 

Chiểu Phường Bàn Cờ X  
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11. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 286 Võ Văn Tần, 
phường 5 Quận 3 286 Võ Văn Tần Phường Bàn Cờ X  

12. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa ASSURÉ

Số 2A Nguyễn Thiện 
Thuật, phường 2 Quận 3 Số 2A Nguyễn Thiện 

Thuật Phường Bàn Cờ X  

13. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 233 Nguyễn Thiện 
Thuật, phường 1 Quận 3 233 Nguyễn Thiện 

Thuật Phường Bàn Cờ X  

14. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Thegioiimplant.com

Số 5 Kỳ Đồng, 
phường 9 Quận 3 Số 5 Kỳ Đồng Phường Nhiêu 

Lộc X  

15. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Trung 
tâm nha khoa Saint Paul

474 Lê Văn Sỹ, 
phường 14 Quận 3 474 Lê Văn Sỹ  Phường Nhiêu 

Lộc X  

16. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Mỹ Nha

250 Lý Chính Thắng, 
phường 9 Quận 3 250 Lý Chính Thắng  Phường Nhiêu 

Lộc X  

17.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa 
Vạn Hạnh

159 Trần Quốc Thảo, 
phường 9 Quận 3 159 Trần Quốc Thảo  Phường Nhiêu 

Lộc X  

18. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Nha khoa Delia Sài Gòn

91 Võ Văn Tần, 
phường Võ Thị Sáu Quận 3 91 Võ Văn Tần Phường Xuân 

Hòa X  

19. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Auris

11 Bis Nguyễn Gia 
Thiều phường Võ Thị 
Sáu 

Quận 3 11 Bis Nguyễn Gia 
Thiều

Phường Xuân 
Hòa  X

20.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần 24 Seven 
Health Care Việt Nam - Phòng khám Răngg 
Hàm Mặt

261B Hai Bà Trưng, 
phường Võ Thị Sáu Quận 3 261B Hai Bà Trưng Phường Xuân 

Hòa X  

21. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Y tế PW

215 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Võ Thị 
Sáu

Quận 3 215 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa

Phường Xuân 
Hòa X  

22. Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Số 6 Phạm Đình Toái, 
phường 6 Quận 3 Số 6 Phạm Đình Toái Phường Xuân 

Hòa  X

23. Phòng khám Nha khoa Minh Tâm 3/15A Võ Văn Tần, 
phường 6 Quận 3 3/15A Võ Văn Tần Phường Xuân 

Hòa  X
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24. Phòng khám Nha khoa Liên Hoa Số 49 Võ Thị Sáu, 
phường 6 Quận 3 Số 49 Võ Thị Sáu Phường Xuân 

Hòa  X

25. Phòng khám Răng hàm mặt Răng Xinh 112 112 Trần Quốc Thảo, 
phường Võ Thị Sáu Quận 3 112 Trần Quốc Thảo Phường Xuân 

Hòa X  

26. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Elite

51A Tú Xương, 
phường 7 Quận 3 51A Tú Xương Phường Xuân 

Hòa  X

27. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Tân Định

03 Lý Chính 
Thắng,phường Võ Thị 
Sáu 

Quận 3 03 Lý Chính Thắng Phường Xuân 
Hòa X  

28. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Hoàng Hải

30 Lý Chính Thắng, 
phường Võ Thị Sáu Quận 3 30 Lý Chính Thắng Phường Xuân 

Hòa X  

29. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa KO.SE.I.KAI

170 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Võ Thị 
Sáu 

Quận 3 170 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa

Phường Xuân 
Hòa X  

30.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty TNHH Thế Giới Nha 
khoa AB

143B-143C Khánh 
Hội, phường 3 Quận 4 143B-143C Khánh 

Hội
Phường Vĩnh 
Hội X  

31. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile

52 Tân Kỳ Tân Quý 
phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 52 Tân Kỳ Tân Quý Phường Tây 

Thạnh X  

32.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Phòng khám Răngg Hàm Mặt Nha 
khoa Tây Thạnh

138 Tây Thạnh, 
phường Tây Thạnh  Quận Tân Phú 138 Tây Thạnh Phường Tây 

Thạnh X  

33. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 280B Lê Trọng Tấn, 
phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 280B Lê Trọng Tấn Phường Tây 

Thạnh X  

34.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm 
Mặt Phú Mỹ

66 Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 66 Tân Kỳ Tân Quý Phường Tây 

Thạnh X  

35. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Thiên Sứ

317 Tân Sơn Nhì, 
phường Tân Sơn Nhì  Quận Tân Phú 317 Tân Sơn Nhì Phường Tân 

Sơn Nhì X  

36. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 87 Nguyễn Cửu Đàm, 
phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú 87 Nguyễn Cửu Đàm Phường Tân 

Sơn Nhì X  
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37.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 009 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức Smile

196 Lũy Bán Bích, 
phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú 196 Lũy Bán Bích Phường Tân 

Phú X  

38.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Nha khoa Kim Lũy Bán Bích - 
Công ty TNHH Nha khoa Kim

586A Lũy Bán Bích, 
phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú 586A Lũy Bán Bích Phường Tân 

Phú X  

39. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa The Sun

113 Hòa Bình, 
phường Hiệp Tân Quận Tân Phú 113 Hòa Bình Phường Phú 

Thạnh  X

40. Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 151 Nguyễn Sơn 
phường Phú Thạnh Quận Tân Phú

151 Nguyễn Sơn, 
Phường Phú Thạnh, 
thành phố Hồ Chí 
Minh

Phường Phú 
Thạnh X  

41.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điềm 
kinh doanh số 03 - Công ty TNHH 
PARKWAY

710 Lũy Bán Bích, 
phường Tân Thành  Quận Tân Phú 710 Lũy Bán Bích  X  

42. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần City Smiles

235 Tân Hương phường 
Tân Quý Quận Tân Phú 235 Tân Hương  X  

43. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 69 Thống Nhất phường 
Tân Thành  Quận Tân Phú 69 Thống Nhất  X  

44. Phòng khám răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nụ Cười Phương Đông

448 Hồng Bàng, 
phường 16 Quận 11 448 Hồng Bàng Phường Minh 

Phụng  X

45. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Hải Nguyên

293-295 Hàn Hải 
Nguyên, phường 2  Quận 11 293-295 Hàn Hải 

Nguyên
Phường Minh 
Phụng X  

46. Phòng khám Nha khoa Quang Khải 85 Phan Xích Long, 
phường 16  Quận 11 85 Phan Xích Long Phường Minh 

Phụng  X

47. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Bảo Phúc

374 Lãnh Binh Thăng, 
phường 11 Quận 11 374 Lãnh Binh Thăng Phường Phú 

Thọ  X

48. Phòng khám Nha khoa Huỳnh Lê 445 Lê Đại Hành, 
phường 11  Quận 11 445 Lê Đại Hành Phường Phú 

Thọ X  
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49. Phòng khám Nha khoa Tiến Đạt 1244 Đường 3 Tháng 
2, phường 8  Quận 11

1244 Đường 3 Tháng 
2, Phường Bình Thới, 
thành phố Hồ Chí 
Minh

Phường Bình 
Thới X  

50. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 196 Lãnh Binh Thăng, 
phường 13 Quận 11 196 Lãnh Binh Thăng Phường Bình 

Thới X  

51. Phòng khám Nha khoa Minh Nha 276-278 Lạc Long 
Quân, phường 10  Quận 11 276-278 Lạc Long 

Quân
Phường Bình 
Thới X  

52.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh 337 Quận 11 Chuẩn Quốc Tế - 
Công ty TNHH Nha khoa Kim

335B-337 Lạc Long 
Quân, phường 5 Quận 11 335B-337 Lạc Long 

Quân
Phường Hòa 
Bình  X
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TỔ 3
Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Báo cáo

TT Tên Phòng khám
Địa chỉ Quận/TP Địa chỉ Phường

Đã 
thực 
hiện

Chưa 
thực 
hiện

1. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa BS. KHOA

572/22 Nguyễn Trãi, 
phường 8  Quận 5 572/22 Nguyễn Trãi Phường An Đông X  

2.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh 2 Công ty Cổ phần Răngg Hàm 
Mặt Sài Gòn - Dr.Dalusd

983 Trần Hưng Đạo, 
phường 5 Quận 5 983 Trần Hưng Đạo Phường An Đông  X

3.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa ID-4 (tên cũ: Công ty 
TNHH Nha khoa Vinadent)

305 Hùng Vương, 
phường 9  Quận 5 305 Hùng Vương Phường An Đông X  

4. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Implant Nha khoa I-Dent

193A-195 Hùng Vương, 
phường 9  Quận 5 193A-195 Hùng Vương Phường An Đông  X

5.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Quận 5 (thuộc Chi nhánh Minh Khai - 
Công ty TNHH Nha khoa Kim)

43-45 An Dương 
Vương, phường 8 Quận 5 43-45 An Dương Vương Phường An Đông X  

6. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 172 Nguyễn Tri 
Phương, phường 9  Quận 5 172 Nguyễn Tri Phương Phường An Đông X  

7. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Hai Ngàn

502 Ngô Gia Tự, 
phường 9  Quận 5 502 Ngô Gia Tự Phường An Đông  X

8.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư 
Mỹ Cảnh

804-806 Trần Hưng 
Đạo, phường 7  Quận 5 804-806 Trần Hưng Đạo Phường An Đông X  

9. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Khang Minh

141 Triệu Quang Phục, 
phường 11  Quận 5 141 Triệu Quang Phục Phường Chợ Lớn  X

10.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Nha khoa Dr. Vương Châu Văn Liêm 
Quận 5 - Công ty TNHH Nha khoa Dr. 
Vương

90-92 Châu Văn Liêm, 
phường 11  Quận 5 90-92 Châu Văn Liêm Phường Chợ Lớn X  
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11. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Thuận Phát

297 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 15  Quận 5 297 Nguyễn Chí Thanh Phường Chợ Lớn  X

12. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 93 Trần Phú, phường 4  Quận 5 93 Trần Phú Phường Chợ Lớn  X

13.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại 
- Dịch vụ Tân Hoàn Mỹ - Nha khoa Tân 
Hoàn Mỹ

301 Hồng Bàng, phường 
11  Quận 5 301 Hồng Bàng Phường Chợ Lớn X  

14. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Phòng 
khám chuyên khoa Răng hàm mặt

19 Thuận Kiều, phường 
12  Quận 5 19 Thuận Kiều Phường Chợ Lớn  X

15. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa thẩm mỹ Minh Thảo

326 Trần Bình Trọng, 
phường 4 Quận 5 326 Trần Bình Trọng Phường Chợ 

Quán  X

16. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Kỹ thuật cao Nha khoa Nhật Tân

34 Châu Văn Liêm, 
phường 10, Quận 5 34 Châu Văn Liêm Phường Chợ Lớn  X

17.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Bình Phú - Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Nha khoa Cát Tiên

15–17 Bình Phú, 
phường 10  Quận 6 15–17 Bình Phú Phường Bình Phú X  

18.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Phòng khám Răngg Hàm Mặt Ths Bs 
Nguyễn Lê Hữu Khoa

44 Đường số 13, 
phường 11 Quận 6 44 Đường số 13 Phường Bình Phú  X

19.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Nha khoa Kim Quận 6 - Công 
ty TNHH Nha khoa Kim

410–410A–410B Hậu 
Giang, phường 12 Quận 6 410–410A–410B Hậu 

Giang  Phường Phú Lâm X  

20. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 191 Hậu Giang, phường 
5  Quận 6 191 Hậu Giang  Phường Phú Lâm X  

21. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Hoàng Minh Star

81 Minh Phụng, phường 
9 Quận 6 Quận 6 81 Minh Phụng Phường Bình Tây X  

22.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh - Công ty Cổ phần Y tế PW - 
Nha khoa Parkway

422 Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Quy  Quận 7 422 Nguyễn Thị Thập Phường Tân 

Hưng X  

23. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Nikkori

52 Đường số 5, KĐT 
Him Lam, phường Tân 
Hưng  

Quận 7 52 Đường số 5, KĐT 
Him Lam

Phường Tân 
Hưng X  
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24.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần Nha khoa 
Bình An

56 Nguyễn Thị Thập, 
Him Lam, phường Tân 
Hưng  

Quận 7 56 Nguyễn Thị Thập, 
Him Lam

Phường Tân 
Hưng X  

25. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Việt Pháp 2

278A Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Quy  Quận 7 278A Nguyễn Thị Thập Phường Tân 

Hưng  X

26.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Quận 7 (thuộc Chi nhánh Minh Khai - 
Công ty TNHH Nha khoa Kim)

493 Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Phong Quận 7 493 Nguyễn Thị Thập Phường Tân 

Hưng X  

27.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Hesy - Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty 
TNHH Hesy

14 Block A, 83 Đường 
D4, phường Tân Hưng  Quận 7 14 Block A, 83 Đường 

D4
Phường Tân 
Hưng X  

28.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Trung 
tâm Chỉnh nha German - Địa điểm kinh 
doanh Công ty TNHH Nha khoa German

46–48 Đường P, phường 
Tân Phong  Quận 7 46–48 Đường P Phường Tân 

Hưng  X

29.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh DENT ART CLINIC - Nha khoa Bác 
sĩ Liên Ngô

73 Đường số 6, Him 
Lam,  Quận 7 Quận 7 73 Đường số 6, Him 

Lam
Phường Tân 
Hưng  X

30. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Lan Anh

130 Hà Huy Tập, KP 
Nam Long I (số cũ: 
B3-13 Hà Huy Tập), 
phường Tân Phong  

Quận 7
130 Hà Huy Tập, KP 
Nam Long I (số cũ: 
B3-13 Hà Huy Tập)

 Phường Tân 
Hưng X  

31.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 014 - Công ty TNHH nha khoa Tâm 
Đức Smile

1112 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Phú  Quận 7 1112 Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Mỹ X  

32. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Thương mại Dịch vụ Ân Dương

26 Raymondienne, 
phường Tân Phú  Quận 7 26 Raymondienne Phường Tân Mỹ X  

33. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Thiên Đức

151–153 Đường số 1, 
phường Tân Phú  Quận 7 151–153 Đường số 1 Phường Tân Mỹ X  

34. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Champion Dental

172 Nguyễn Lương 
Bằng, phường Tân Phú  Quận 7 172 Nguyễn Lương 

Bằng Phường Tân Mỹ X  
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35.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh 3 Công ty TNHH Trang thiết bị 
y tế Nha khoa Bảo Việt

215 Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Phú  Quận 7 215 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Mỹ X  

36.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Nha khoa Kim Nguyễn Thị 
Thập - Công ty TNHH Nha khoa Kim

60C Nguyễn Thị Thập, 
KP 3A, phường Bình 
Thuận 

Quận 7 60C Nguyễn Thị Thập, 
KP 3A

Phường Tân 
Thuận X  

37. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Xin Chào

161 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận 
Đông  

Quận 7 161 Huỳnh Tấn Phát Phường Tân 
Thuận X  

38. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

483 Huỳnh Tấn Phát 
(cũ: KP1 số 23/13), 
phường Tân Thuận 
Đông  

Quận 7 483 Huỳnh Tấn Phát 
(cũ: KP1 số 23/13)

 Phường Tân 
Thuận X  

39.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Cộng Hòa (thuộc Chi nhánh Minh 
Khai - Công ty TNHH Nha khoa Kim)

304 Cộng Hòa, phường 
13  Quận Tân Bình 304 Cộng Hòa Phường Tân Bình X  

40.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Một thành viên 
Trang thiết bị Y tế Việt Nha

01 Đồng Xoài, phường 
13  Quận Tân Bình 01 Đồng Xoài Phường Tân Bình X  

41. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Y tế PW

358 Cộng Hòa, phường 
13  Quận Tân Bình 358 Cộng Hòa Phường Tân Bình X  

42. Phòng khám Nha khoa Trường Chinh 440 Trường Chinh, 
phường 13  Quận Tân Bình 440 Trường Chinh Phường Tân Bình  X

43. Phòng khám Nha khoa Thu Lộc 67 Bàu Cát 2, phường 
14  Quận Tân Bình 67 Bàu Cát 2 Phường Tân Bình X  

44. Phòng khám Nha khoa Trí Huy 331 Trường Chinh, 
phường 14  Quận Tân Bình 331 Trường Chinh Phường Tân Bình  X

45.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 015 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức Smile

513 Hoàng Văn Thụ, 
phường 4  Quận Tân Bình 513 Hoàng Văn Thụ Phường Tân Sơn 

Nhất X  
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46. Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - 
Nha Khoa PARIS 97 Cộng Hòa, phường 4  Quận Tân Bình 97 Cộng Hòa Phường Tân Sơn 

Nhất  X

47. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Một thành viên Nha khoa Vinh An

438 Hoàng Văn thụ, 
phường 4 Quận Tân Bình 438 Hoàng Văn thụ Phường Tân Sơn 

Nhất X  

48. Phòng khám Nha khoa Minh Tâm 242 Phạm Văn Hai, 
phường 5 Quận Tân Bình 242 Phạm Văn Hai Phường Tân Sơn 

Nhất  X

49.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
cổ phần Bệnh viện Răng Hàm Mặt Shark 
Việt Nam

361 Hoàng Văn Thụ, 
phường 2 Quận Tân Bình 361 Hoàng Văn Thụ Phường Tân Sơn 

Hòa  X

50. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Minh Đức

183 Ngô Thị Thu Minh, 
phường 2  Quận Tân Bình 183 Ngô Thị Thu Minh Phường Tân Sơn 

Hòa  X

51. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Minh Đức

37 Xuân Hồng, phường 
12  Quận Tân Bình 37 Xuân Hồng Phường Bảy Hiền X  

52.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Minh Tâm thuộc Công ty TNHH Nha khoa 
Minh Tâm

213 Bàu Cát, phường 12  Quận Tân Bình 213 Bàu Cát Phường Bảy Hiền  X

53. Phòng khám Nha khoa Thiên Thanh 763 Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 6  Quận Tân Bình 763 Cách Mạng Tháng 

Tám  Phường Tân Hòa  X
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TỔ 4
Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Báo cáo

TT Tên Phòng khám
Địa chỉ Quận/TP Địa chỉ Phường

Đã 
thực 
hiện

Chưa 
thực 
hiện

1.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nghiên cứu và Phát triển Nha Khoa 
Vinalign Việt Nam

Số 7 Đường 6, Khu biệt 
thự Hà Đô Centrosa 
Garden, phường 12 

Quận 10
Số 7 Đường 6, Khu biệt 
thự Hà Đô Centrosa 
Garden

 Phường Hòa 
Hưng  X

2. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Lava Dental

270 Tô Hiến Thành, 
phường15 Quận 10 270 Tô Hiến Thành  Phường Hòa 

Hưng  X

3.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh VINADENTISTS -Công ty TNHH 
Chỉnh Nha Việt

792 Sư Vạn Hạnh, 
phường12 Quận 10 792 Sư Vạn Hạnh  Phường Hòa 

Hưng  X

4.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế S-
ONE

412 Cao Thắng nối dài, 
phường12 Quận 10 412 Cao Thắng nối dài  Phường Hòa 

Hưng  X

5.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư H&T 
Việt Nam - Phòng khám Nha khoa Singae 
Dental Care Group Singapore Aesthetics 3

I-1.TM.01-5, Dự án 
HaDo Centrosa Garden, 
200 Ba Tháng Hai, 
phường12 

Quận 10
I-1.TM.01-5, Dự án 
HaDo Centrosa Garden, 
200 Ba Tháng Hai

 Phường Hòa 
Hưng  X

6. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Tâm Như Dental Clinic

407/8 Sư Vạn Hạnh, 
phường12 Quận 10 407/8 Sư Vạn Hạnh  Phường Hòa 

Hưng  X

7. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Quốc tế Umi Dentist

58 – 60 Ba Tháng Hai, 
phường12 Quận 10 58 – 60 Ba Tháng Hai  Phường Hòa 

Hưng X  

8.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Quận 10 - Công ty Cổ phần Bệnh 
viện Hanseoul (tên cũ: Chi nhánh Quận 10 - 
Công ty TNHH The Dentist)

112-114 Ba Tháng Hai, 
phường12 Quận 10 112-114 Ba Tháng Hai  Phường Hòa 

Hưng  X
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9.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Quận 10 (thuộc Chi nhánh Minh Khai 
- Công ty TNHH Nha khoa Kim)

396 – 398 Ba Tháng 
Hai, phường12 Quận 10 396 – 398 Ba Tháng Hai  Phường Hòa 

Hưng  X

10.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Đầu tư Phát triển Y khoa VIET 
SMILE

26-28 Đường số 6, Khu 
Z756, phường12 Quận 10 26-28 Đường số 6, Khu 

Z756
 Phường Hòa 
Hưng X  

11. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Thẩm mỹ AVA

283/91 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường12 Quận 10 283/91 Cách Mạng 

Tháng Tám
 Phường Hòa 
Hưng  X

12.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Phương Đông (tên cũ: 
Công ty Cổ phần Nha khoa Phương Đông)

54-56 Ba Tháng Hai, 
phường12 Quận 10 54-56 Ba Tháng Hai  Phường Hòa 

Hưng  X

13.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Phòng khám chuyên khoa Răng 
Hàm Mặt Dr Việt Trang

174 Hòa Hưng, 
phường13 Quận 10 174 Hòa Hưng  Phường Hòa 

Hưng  X

14. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Dịch vụ Nha khoa Y Đức

48 Ba Tháng Hai, 
phường12 Quận 10 48 Ba Tháng Hai  Phường Hòa 

Hưng X  

15. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Dịch vụ Y tế Bảo Nha

288-290 Đường Cao 
Thắng, Phường 12  Quận 10 288-290 Đường Cao 

Thắng
 Phường Hòa 
Hưng  X

16. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Hello

Lô G7, Tòa nhà Rivera 
Park Saigon, 7/28 đường 
Thành Thái, phường 14 

Quận 10
Lô G7, Tòa nhà Rivera 
Park Saigon, 7/28 đường 
Thành Thái

Phường Diên 
Hồng  X

17.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần Nha khoa 
Bình An

328 Nguyễn Chí Thanh, 
phường05 Quận 10 Quận 10 328 Nguyễn Chí Thanh Phường Diên 

Hồng X  

18. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Lê Nguyễn

317 Nguyễn Tri 
Phương, phường 5 Quận 10 317 Nguyễn Tri Phương Phường Diên 

Hồng  X

19.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa ST Group 
- Nha khoa DR ST & Cộng sự

535 Nguyễn Tri 
Phương, phường 8 Quận 10 535 Nguyễn Tri Phương Phường Diên 

Hồng X  

20.  Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha 
Khoa Minh Phụng

387 Vĩnh Viễn, phường 
5 Quận 10 387 Vĩnh Viễn Phường Diên 

Hồng  X
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21. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Nha khoa Sydney

499-501 Bà Hạt, phường 
8 Quận 10 499-501 Bà Hạt Phường Diên 

Hồng  X

22. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 593 Bà Hạt, phường 8 Quận 10 593 Bà Hạt Phường Diên 
Hồng  X

23. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha Khoa Châu Âu

525 Bà Hạt, phường 8 
Quận 10 Quận 10 525 Bà Hạt Phường Diên 

Hồng  X

24. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 389-391 Nguyễn Tri 
Phương, phường 5 Quận 10 389-391Nguyễn Tri 

Phương
Phường Diên 
Hồng X  

25. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Châu Á

116 Lý Thường Kiệt, 
phường 7 Quận 10 116 Lý Thường Kiệt Phường Diên 

Hồng  X

26. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 255 Ngô Quyền, phường 
6 Quận 10 255 Ngô Quyền Phường Diên 

Hồng X  

27.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức Thành 
phố Hồ Chí Minh

344A – 346 Lê Hồng 
Phong, phường 1 Quận 10 344A – 346 Lê Hồng 

Phong Phường Vườn Lài  X

28. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa GOOD DENTAL

317A Ngô Gia Tự, 
phường 3 Quận 10 317A Ngô Gia Tự Phường Vườn Lài  X

29. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Quốc An

238-240 Vĩnh Viễn, 
phường 4  Quận 10 238-240 Vĩnh Viễn Phường Vườn Lài  X

30. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Phòng 
khám chuyên khoa Răng hàm mặt

287 Lý Thái Tổ, phường 
9  Quận 10 287 Lý Thái Tổ Phường Vườn Lài  X

31. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Đông Nam

614-616 Lê Hồng 
Phong, phường 10 Quận 10 614-616 Lê Hồng Phong Phường Vườn Lài  X

32. Phòng khám răng hàm mặt Hạnh Nguyên 481 Lý Thái Tổ, phường 
9 Quận 10 481 Lý Thái Tổ Phường Vườn Lài  X

33. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Đức Việt

629 Lê Hồng Phong, 
phường 10 Quận 10 629 Lê Hồng Phong Phường Vườn Lài X  

34. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 206 Sư Vạn Hạnh, 
Phường 2 Quận 10 206 Sư Vạn Hạnh Phường Vườn Lài X  

35. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 228 Hòa Hảo, Phường 3 Quận 10 228 Hòa Hảo Phường Vườn Lài  X

36. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh số 01 - Công ty TNHH Parkway

56-58 đường Quang 
Trung, phường 10 Quận Gò Vấp 56-58 đường Quang 

Trung Phường Gò Vấp X  
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37.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Phòng khám chuyên khoa 
Răngg Hàm Mặt Nha khoa Kim Lux - Công 
ty TNHH Nha khoa Kim

270 đường Quang 
Trung, phường 10 Quận Gò Vấp 270 đường Quang Trung Phường Gò Vấp X  

38. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Smile Hunter

242/10A Thống Nhất, 
phường 10 Quận Gò Vấp 242/10A Thống Nhất Phường Gò Vấp  X

39. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Implant I-Dent

83 Đường số 3, Khu dân 
cư Cityland, phường 10 Quận Gò Vấp 83 Đường số 3, Khu dân 

cư Cityland Phường Gò Vấp  X

40. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Việt Pháp Sài Gòn

672A34 Phan Văn Trị, 
phường 10 Quận Gò Vấp 672A34 Phan Văn Trị Phường Gò Vấp  X

41. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Một thành viên Nha khoa Bình An

101 Lê Đức Thọ, 
phường 7 Quận Gò Vấp 101 Lê Đức Thọ  Phường Hạnh 

Thông  X

42.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH TM - DV - AN SAN (tên cũ: Công 
ty TNHH Sức khỏe thẩm mỹ - Nha khoa 
Tâm Nhất)

17 Trần Thị Nghỉ, 
phường 7 Quận Gò Vấp 17 Trần Thị Nghỉ  Phường Hạnh 

Thông X  

43.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Nguyễn Oanh (thuộc Chi nhánh Minh 
Khai - Công ty TNHH Nha khoa Kim)

01 Nguyễn Oanh, 
phường 7 Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 01 Nguyễn Oanh  Phường Hạnh 

Thông X  

44.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 008 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức SMLIE

2A Nguyễn Oanh, 
phường7 Quận Gò Vấp 2A Nguyễn Oanh Phường Hạnh 

Thông  X

45.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Gò Vấp (thuộc Chi nhánh Minh Khai - 
Công ty TNHH Nha khoa Kim)

366A25-366A26 Phan 
Văn Trị, phường 5 Quận Gò Vấp 366A25-366A26 Phan 

Văn Trị Phường An Nhơn  X

46. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc công ty 
TNHH MTV Nha khoa Thái Sơn

57 Nguyễn Thái Sơn, 
phường 4 Quận Gò Vấp 57 Nguyễn Thái Sơn Phường An Nhơn  X

47. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Làng Hoa

192 Lê Văn Thọ, 
phường 11 Quận Gò Vấp 192 Lê Văn Thọ Phường Thông 

Tây Hội  X
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48.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Phòng khám Nha khoa kỹ thuật cao 
An Nhơn

962 Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ 
Cũ, Xã An Nhơn Tây Huyện Củ Chi 962 Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ 

Cũ Xã An Nhơn Tây X  

49. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
361 Quốc lộ 22, Tổ 3, 
Ấp Thượng, Xã Tân 
Thông Hội 

Huyện Củ Chi 361 Quốc lộ 22, Tổ 3, 
Ấp Thượng Xã Củ Chi  X

50. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Việt Kiều

19 đường Liêu Bình 
Hương, Ấp Tân Lập, Xã 
Tân Thông Hội 

Huyện Củ Chi 19 đường Liêu Bình 
Hương, Ấp Tân Lập Xã Củ Chi  X

51.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha khoa Saido - 
Chi nhánh Gò Vấp

39 Đường số 30, phường 
6 Huyện Củ Chi 39 Đường số 30 Phường An Nhơn  X

52.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 005 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức Smile

2B Trần Văn Mười, Ấp 
7, Xã Xuân Thới 
Thượng 

Huyện Hóc Môn 2B Trần Văn Mười, Ấp 
7 Xã Bà Điểm  X

53. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Nguyên

361 Quốc lộ 1A, Tổ 16, 
Khu phố 4, phường An 
Phú Đông 

Quận 12 361 Quốc lộ 1A, Tổ 16, 
Khu phố 4

Phường An Phú 
Đông X  
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TỔ 5
Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Báo cáo

TT Tên Phòng khám
Địa chỉ Quận/TP Địa chỉ Phường

Đã 
thực 
hiện

Chưa 
thực 
hiện

1. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH N.K Mỹ Kim

208 Tên Lửa, 
phườngBình Trị Đông B Quận Bình Tân 208 Tên Lửa Phường An Lạc  X

2. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
826 Lê Trọng Tấn, Khu 
phố 1, phường Bình 
Hưng Hòa 

Quận Bình Tân 826 Lê Trọng Tấn, Khu 
phố 1

Phường Bình 
Hưng Hòa  X

3.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty TNHH Thế giới Nha 
khoa AB

1613 Tỉnh lộ 10 phường 
Tân Tạo A Quận Bình Tân Bình Tân  X  

4.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 024 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức Smile

66/16 Bình Thành 
phường Bình Hưng Hòa 
B 

Quận Bình Tân Bình Tân   X

5.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 007 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức Smile

355 Tên Lửa, phường 
Bình Trị Đông B Quận Bình Tân 355 Tên Lửa Phường An Lạc  X

6.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Thư Trung (tên cũ: Hộ 
kinh doanh Nha khoa Thân Thiện)

126 Đường số 9, 
phường Bình Hưng Hòa 
A 

Quận Bình Tân 126 Đường số 9   X

7.
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - 
Địa điểm kinh doanh số 1 Công ty TNHH 
Đầu tư Phát triển Y khoa Viet Smile

18A đường Nguyễn Gia 
Trí, phường 25 

Quận Bình 
Thạnh

18A đường Nguyễn Gia 
Trí

Phường Thạnh 
Mỹ Tây  X

8. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Smile-Up

30 Đường Đ1, Khu biệt 
thự Saigon Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22 

Quận Bình 
Thạnh

30 Đường Đ1, Khu biệt 
thự Saigon Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh

Phường Thạnh 
Mỹ Tây X  

9.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Phòng khám chuyên khoa 
Răngg Hàm Mặt 29 - Công ty TNHH Nha 
khoa Kim

240 – 242 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, phường 21 

Quận Bình 
Thạnh

240 – 242 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh

Phường Thạnh 
Mỹ Tây X  
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10. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Nha khoa Dr. Care

P3-0.SH08, Tòa nhà 
Park 3 Khu Đô thị 
Vinhomes Central Park, 
720A Điện Biên Phủ, 
phường 22 

Quận Bình 
Thạnh

P3-0.SH08, Tòa nhà 
Park 3 Khu Đô thị 
Vinhomes Central Park, 
720A Điện Biên Phủ

Phường Thạnh 
Mỹ Tây  X

11. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Up Dental

Số 2 Võ Oanh (tên cũ: 
Đường D3), phường 25 

Quận Bình 
Thạnh

Số 2 Võ Oanh (tên cũ: 
Đường D3), Phường 
Thạnh Mỹ Tây, 

Phường Thạnh 
Mỹ Tây  X

12.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 004 - Công ty TNHH Nha khoa Tâm 
Đức Smile

720 Điện Biên Phủ, 
phường 22 

Quận Bình 
Thạnh 720 Điện Biên Phủ Phường Thạnh 

Mỹ Tây  X

13. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa I-Dent

19U-19V Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 19 

Quận Bình 
Thạnh

19U-19V Nguyễn Hữu 
Cảnh

Phường Thạnh 
Mỹ Tây  X

14. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Lê Thành Tâm

Số 4I, 4J, 4K Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, phường 19 

Quận Bình 
Thạnh

Số 4I, 4J, 4K Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, Phường 
Thạnh Mỹ Tây

Phường Thạnh 
Mỹ Tây  X

15. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Dịch vụ Nha khoa SP

198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 21 

Quận Bình 
Thạnh

198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Thạnh Mỹ Tây

Phường Thạnh 
Mỹ Tây  X

16. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Kim Xuân Smile

165 Ngô Tất Tố, 
phường 22 

Quận Bình 
Thạnh 165 Ngô Tất Tố Phường Thạnh 

Mỹ Tây  X

17.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Y Nha Dược 
Hồng Bàng

299 Điện Biên Phủ, 
phường 15 

Quận Bình 
Thạnh 299 Điện Biên Phủ Phường Gia Định  X

18. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Trung tâm Răngg Hàm Mặt Việt Mỹ

02 Hoàng Hoa Thám, 
phường 7 

Quận Bình 
Thạnh 02 Hoàng Hoa Thám Phường Gia Định  X

19. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Bác sỹ Thanh

27 Hoàng Hoa Thám, 
phường 6 

Quận Bình 
Thạnh 27 Hoàng Hoa Thám Phường Gia Định  X

20.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Bình Thạnh (thuộc Chi nhánh Minh 
Khai - Công ty TNHH Nha khoa Kim)

33 Lê Văn Duyệt, 
phường 3 

Quận Bình 
Thạnh 33 Lê Văn Duyệt Phường Gia Định X  

21. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Quốc tế Vindental

100 Phan Xích Long, 
phường 3 

Quận Bình 
Thạnh 100 Phan Xích Long Phường Gia Định  X
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22. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Văn Lang Healthcare

69/68 Đặng Thùy Trâm, 
phường 13 

Quận Bình 
Thạnh 69/68 Đặng Thùy Trâm  Phường Bình Lợi 

Trung X  

23.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 022 - Công ty TNHH nha khoa Tâm 
Đức Smile

361 Phan Văn Trị, 
phường 11 

Quận Bình 
Thạnh 361 Phan Văn Trị  Phường Bình Lợi 

Trung  X

24. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 163 Nơ Trang Long, 
phường 12 

Quận Bình 
Thạnh 163 Nơ Trang Long  Phường Bình 

Thạnh  X

25. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Lan Anh - Chi nhánh

61 Nguyễn Cơ Thạch, 
phường An Lợi Đông

 Thành phố Thủ 
Đức 61 Nguyễn Cơ Thạch Phường An 

Khánh X  

26. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha Khoa ELITE METROPOLE

Căn số 1.08, tầng 1, tháp 
B Chung cư cao tầng kết 
hợp thương mại dịch vụ 
tại lô đất 1-16 thuộc 
Khu chức năng số 1 - Số 
20, đường Nguyễn 
Thiện Thành, phường 
Thủ Thiêm

 Thành phố Thủ 
Đức

Căn số 1.08, tầng 1, tháp 
B Chung cư cao tầng kết 
hợp thương mại dịch vụ 
tại lô đất 1-16 thuộc 
Khu chức năng số 1 - Số 
20, đường Nguyễn 
Thiện Thành

Phường An 
Khánh  X

27. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha Khoa Trường Thành

276 Trần Não, Khu phố 
2, phường An Khánh 

 Thành phố Thủ 
Đức

276 Trần Não, Khu phố 
2

Phường An 
Khánh X  

28.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Phòng khám chuyên khoa 
Răngg Hàm Mặt Nha Khoa Kim Quận 2 - 
Công ty TNHH Nha Khoa Kim

Số 3 Đường Trần Não, 
Khu phố 2, phường An 
Khánh 

 Thành phố Thủ 
Đức

Số 3 Đường Trần Não, 
Khu phố 2

Phường An 
Khánh X  

29. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn LVS

Số HA-S04A, Tầng trệt 
tòa nhà Hawaii, số 17 
Mai Chí Thọ, Khu phố 
3, phường An Khánh

 Thành phố Thủ 
Đức

Số HA-S04A, Tầng trệt 
tòa nhà Hawaii, số 17 
Mai Chí Thọ, Khu phố 3

Phường An 
Khánh  X

30. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Nụ Cười Sài Gòn XO

96 Trần Não, Khu phố 
2, phườngAn Khánh

 Thành phố Thủ 
Đức 96 Trần Não, Khu phố 2 Phường An 

Khánh X  

31.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Quốc tế MTV Nha Khoa GOOD 
SMILE

31 Võ Trường Toản, 
phường Thảo Điền 

 Thành phố Thủ 
Đức 31 Võ Trường Toản Phường An 

Khánh  X
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32. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Premier Dental

28 Tống Hữu Định, 
phường Thảo Điền 

 Thành phố Thủ 
Đức 28 Tống Hữu Định Phường An 

Khánh X  

33. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Đăng Minh

22 Đường số B4, 
phường An Lợi Đông 

 Thành phố Thủ 
Đức 22 Đường số B4 Phường An 

Khánh  X

34. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Lami

522 Nguyễn Duy Trinh, 
phường Bình Trưng 
Đông

 Thành phố Thủ 
Đức 522 Nguyễn Duy Trinh Phường Bình 

Trưng  X

35. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Xin Chào - Chi nhánh 2

62 Bát Nàn, phường 
Bình Trưng Tây 

 Thành phố Thủ 
Đức 62 Bát Nàn Phường Bình 

Trưng X  

36. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Một thành viên Nha khoa Việt Hưng

17-19 Lê Văn Việt, 
phường Hiệp Phú 

 Thành phố Thủ 
Đức 17-19 Lê Văn Việt Phường Tăng 

Nhơn Phú X  

37. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Nha Khoa APEC

Căn A3-A4 Khu A, Dự 
án Saigon Villas Hill, 99 
Lê Văn Việt, phường 
Tăng Nhơn Phú A

 Thành phố Thủ 
Đức

Căn A3-A4 Khu A, Dự 
án Saigon Villas Hill, 99 
Lê Văn Việt

Phường Tăng 
Nhơn Phú  X

38.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh 025 - Công ty TNHH Nha Khoa Tâm 
Đức SMILE

50 Lê Văn Việt, 
phườngHiệp Phú, Thành 
phốThủ Đức

 Thành phố Thủ 
Đức 50 Lê Văn Việt Phường Tăng 

Nhơn Phú  X

39.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần Nha khoa Quốc tế BIK (tên cũ: 
Công ty TNHH Nha khoa Bảo Việt)

20-22 Lê Văn Việt, 
phường Hiệp Phú 

 Thành phố Thủ 
Đức 20-22 Lê Văn Việt Phường Tăng 

Nhơn Phú  X

40.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Nha khoa Kim Lê Văn Việt - 
Công ty TNHH Nha khoa Kim

60-62 Lê Văn Việt, 
phường Hiệp Phú 

 Thành phố Thủ 
Đức 60-62 Lê Văn Việt Phường Tăng 

Nhơn Phú X  

41.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần Nha Khoa 
Bình An

855 đường Phạm Văn 
Đồng, Khu phố 4, 
phườngLinh Tây, Thành 
phốThủ Đức

 Thành phố Thủ 
Đức

855 đường Phạm Văn 
Đồng, Khu phố 4 Phường Thủ Đức X  

42.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Nha khoa 
Kim Võ Văn Ngân (thuộc Công ty TNHH 
Nha khoa Kim)

46A Võ Văn Ngân, 
phường Trường Thọ

 Thành phố Thủ 
Đức 46A Võ Văn Ngân Phường Thủ Đức X  



29

43. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Dr. Vương

108 Đặng Văn Bi, 
phường Bình Thọ 

 Thành phố Thủ 
Đức 108 Đặng Văn Bi Phường Thủ Đức X  

44. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Anh Vũ

75 Liên Phường, 
phường Phước Long B 

 Thành phố Thủ 
Đức 75 Liên Phường Phường Phước 

Long  X

45. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc thuộc 
Công ty TNHH Nha khoa Hoa Hồng

166 Đồng Văn Cống, 
phường Thạnh Mỹ Lợi 

 Thành phố Thủ 
Đức 166 Đồng Văn Cống Phường Cát Lái  X

46. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Sài Gòn S.T

338 Tỉnh Lộ 43, KP4, 
phường Tam Phú 

 Thành phố Thủ 
Đức 338 Tỉnh Lộ 43, KP4 Phường Tam 

Bình  X

47. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
Cổ phần bệnh viện quốc tế Kaiyen

99 Trần Não, Khu phố 
4, phường Bình An

 Thành phố Thủ 
Đức

99 Trần Não, Khu phố 
4, phường Bình An   X

48.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Địa điểm 
kinh doanh Công ty Cổ phần Bệnh viện 
HanSeoul - Phòng khám Nha khoa 
HanSeoul Trần Não

Số 1R-1S Khu phố 5 
đường Trần Não, 
phường An Phú

 Thành phố Thủ 
Đức

Số 1R-1S Khu phố 5 
đường Trần Não   X

49.

Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Quốc tế 
BIK (tên cũ: Chi nhánh Công ty TNHH Nha 
khoa Bảo Việt)

707 Kha Vạn Cân, KP3 
phường Linh Tây 

 Thành phố Thủ 
Đức

707 Kha Vạn Cân, KP3 
phường Linh Tây   X

50.
Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Chi 
nhánh Công ty TNHH Diamond Dental Lab 
- At Dental Clinic

601B Đường số 15, 
phường An Phú 

 Thành phố Thủ 
Đức 601B Đường số 15   X

51. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh 
doanh Nha khoa Thiên Vũ

Số 60 đường Song Hành 
(Cao tốc Long Thành - 
Dầu Giây), Khu phố 3, 
phường An Phú

 Thành phố Thủ 
Đức

Số 60 đường Song Hành 
(Cao tốc Long Thành - 
Dầu Giây), Khu phố 3, 
phường An Phú

  X

52. Phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty 
TNHH Nha khoa Kiều Giang

Số 156 Đường 51, Khu 
dân cư Văn Minh 
phường An Phú

 Thành phố Thủ 
Đức

Số 156 Đường 51, Khu 
dân cư Văn Minh   X
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